THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM  HẬU COVID
Đỗ Văn Tính

Kinh tế Việt Nam trong những năm trở lại đây có nhiều bước tiến khá mạnh mẽ, đời sống người dân tăng cao, tiêu dùng tăng mạnh, kéo theo các nguồn đầu tư từ nước ngoài đổ vào nước ta. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực, với nhiều chỉ số đáng tự hào. Việt Nam được tổ chức lao động thế giới đánh giá là nước có dân số trẻ, trong độ tuổi lao động cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh. Đa dạng thành phần lao động trong xã hội.

Đầu năm 2020, cả thế giới bùng phát dịch COVID-19 gây nhiều thiệt hại trên tất cả các lĩnh vực, và Việt Nam cũng không tránh khỏi ngoại lệ. Mọi chỉ số đo lường trước 2020 đều sụt giảm. Thị trường lao động cũng sụt giảm trầm trọng vì không có việc làm, tác động xấu đến sự phát triển của trong nước. Sau khoảng thời gian tập trung dập dịch, đến giữa năm, tình hình trong nước có phần được cải thiện hơn; dịch tạm thời được đẩy lùi, kinh tế, việc làm, tiêu dùng phục hồi một phần. Bên cạnh đó, thế giới đang phải hứng chịu đợt dịch thứ 2 của Covid một cách mạnh mẽ hơn, nhiều thách thức hơn cho kinh tế Việt Nam nói chung, việc làm người lao động nói riêng.

Tình hình thị trường lao động và việc làm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020

Lực lượng lao động giảm trong quý I.2020 và giảm sâu trong quý II.2020
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Trong quý I năm 2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 55,3 triệu người, giảm 673,1 nghìn người so với quý trước và giảm 144,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Sau chuỗi 5 năm tăng liên tục (2015-2019), đây là năm đầu tiên lực lượng lao động giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý I năm 2020 là 48,9 triệu người, giảm 351,2 nghìn người so với quý trước và tăng 4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. 

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý I năm 2020 là 75,4%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở khu vực thành thị thấp hơn nông thôn ở tất cả các nhóm tuổi, trong đó chênh lệch nhiều nhất được ghi nhận ở nhóm 15-24 tuổi (thành thị: 43,0%; nông thôn: 65,1%) và nhóm từ 55 tuổi trở lên (thành thị: 36,5%; nông thôn: 52,4%). Điều này cho thấy, người dân tại khu vực nông thôn gia nhập thị trường lao động sớm hơn và rời bỏ thị trường muộn hơn khá nhiều so với khu vực thành thị; đây là đặc điểm điển hình của thị trường lao động với cơ cấu lao động tham gia ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao.
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Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II năm 2020 là 53,1 triệu người, giảm 2,2 triệu người so với quý trước và giảm 2,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Từ khi tiến hành Điều tra lao động việc làm theo quý năm 2011, lực lượng lao động quý II của các năm trong giai đoạn 2012 - 2019 liên tục tăng so với quý trước (trừ năm 2016, lực lượng lao động quý II giảm 43,5 nghìn người so với quý trước) và liên tục tăng so với cùng kỳ năm trước (trừ năm 2015, lực lượng lao động quý II giảm 7,1 nghìn người so với cùng kỳ năm 2014); thì đây là năm ghi nhận mức giảm sâu kỷ lục của lực lượng lao động từ trước đến nay

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý II năm 2020 là 46,8 triệu người, giảm 2,1 triệu người so với quý trước và giảm 2,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý II năm 2020 là 72,3%, giảm 3,1 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 4,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước


Tình hình lao động có việc làm trong quý I.2020 và quý II 

Lao động có việc làm quý I.2020 giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước, và giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn. Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý I năm 2020 là 54,2 triệu người, giảm 682,4 nghìn người so với quý trước và giảm 154,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn: số người có việc làm ở khu vực nông thôn giảm 604,7 nghìn người so với quý trước và giảm 269,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
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Lao động trong khu vực Dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 36%, tương đương 19,5 triệu người, lao động trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 33,5%, tương đương 18,2 triệu người và khu vực Công nghiệp và xây dựng chiếm 30,5%, tương đương 16,5 triệu người. So với cùng kỳ năm trước, tỷ trọng lao động trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 1,7 điểm phần trăm (quý I năm 2019: 35,2%); tỷ trọng lao động trong khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 1,3 điểm phần trăm (quý I năm 2019: 29,2%); tỷ trọng lao động trong khu vực Dịch vụ tăng 0,4 điểm phần trăm (quý I năm 2019: 35,6%).
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Lao động có việc làm giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua (số liệu ghi nhận vào quý II.2020)
Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II năm 2020 là 51,8 triệu người, giảm 2,4 triệu người so với quý trước và giảm gần 2,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước, đây là mức giảm nhiều nhất trong vòng 10 năm qua. Trong đó, lao động giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn và lao động nữ, số người có việc làm ở khu vực nông thôn giảm 1,8 triệu người so với quý trước và gần 2,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước; lao động nữ giảm 1,2 triệu người so với quý trước và giảm 1,5 triệu người so với cùng kỳ năm trước.
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Lao động có việc làm ở ba khu vực kinh tế đều giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Lao động trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản là 17,0 triệu người (chiếm 32,9%), giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm gần 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước; khu vực Công nghiệp và xây dựng là 16,0 triệu người (chiếm 30,9%), giảm 497,4 nghìn người so với quý trước và giảm 287,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; khu vực Dịch vụ là 18,7 triệu người (chiếm 36,2%), giảm 778,1 nghìn người so với quý trước và giảm 642,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước

Tình hình thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

Tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm quý I.2020
Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I năm 2020 là gần 1,1 triệu người, tăng 26,1 nghìn người so với quý trước và tăng 26,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Thất nghiệp của lao động thanh niên trong độ tuổi từ 15-24 trong quý I năm 2020 là 492,9 nghìn người, chiếm 44,1% tổng số người thất nghiệp.
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Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I năm 2020 là 2%, tăng 0,78 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,83 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực nông thôn cao gấp 2,6 lần so với khu vực thành thị (tương ứng là 2,52% và 0,97%).

Tỷ lệ lao động nữ thiếu việc làm tăng 1.12 % so với quý trước. Đây là nhóm lao động dễ bị ảnh hưởng hơn so với lao động nam khi thị trường lao động chịu ảnh hưởng bởi các cú sốc về thay đổi chính sách hoặc thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là sau đợt giãn cách xã hội tháng 4 vừa qua.

Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng 10 năm qua
Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II năm 2020 là 2,73%, tăng 0,51 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,57 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của khu vực thành thị là 4,46%, tăng 1,28 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,36 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; đây là quý có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của khu vực thành thị cao nhất trong vòng 10 năm qua.
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Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II năm 2020 là gần 1,3 triệu người, tăng 192,8 nghìn người so với quý trước và tăng 221 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Số thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp trong quý II năm 2020 là 410,3 nghìn người, chiếm 30,7% tổng số người thất nghiệp.

Thu nhập người lao động 6 tháng đầu năm 2020

Thu nhập của người lao động quý I.2020 tăng nhưng tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước sụt giảm đáng kể
Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I năm 2020 đạt 6,2 triệu đồng, tăng 353 nghìn đồng so với quý trước và tăng 473 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 7,1 triệu đồng, lao động nữ là 5,1 triệu đồng, lao động thành thị là 8,2 triệu đồng, lao động nông thôn là 5,2 triệu đồng.

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong quý I năm 2020 đạt 7,4 triệu đồng, tăng 616,5 nghìn đồng so với quý trước và tăng 476,5 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,1 lần so với lao động nữ (tương ứng là 7,8 triệu đồng và 6,8 triệu đồng).
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Thu nhập bình quân tháng của lao động giảm, là năm đầu tiên ghi nhận mức giảm thu nhập trong vòng 5 năm qua
Thu nhập bình quân tháng của lao động quý II năm 2020 đạt 5,2 triệu đồng, giảm 525 nghìn đồng so với quý trước và giảm 279 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây là năm đầu tiên thu nhập của lao động trong quý II giảm so với cùng kỳ năm trước trong 5 năm qua (giảm 5,1%). Trong khi đó, thu nhập bình quân tháng của lao động quý II năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng tới 16,6%.

Trong số 21 ngành kinh tế, các ngành có thu nhập bình quân tháng của lao động quý II năm 2020 giảm mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước là ngành nghệ thuật, vui chơi, giải trí (giảm 19,2%); ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 18,3%); ngành vận tải kho bãi (giảm 12,8%); ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (giảm 9,1%).
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Tác động của Covid-19 đến thị trường việc làm Việt Nam.

Dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 1 năm 2020 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lao động việc làm trong các ngành và tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ước tính sơ bộ, quý I năm 2020, cả nước có khoảng 973,8 nghìn lao động bị ảnh hưởng; trong đó có 523 nghìn lao động tạm thời không tham gia thị trường lao động, có 403,5 nghìn lao động bị thiếu việc làm và khoảng 47,3 nghìn người đang tạm nghỉ việc vì lý do giãn việc, tạm ngừng sản xuất kinh doanh hoặc do lượng khách hàng giảm.Trong đó, ảnh hưởng rõ rệt nhất vào quý II năm 2020 khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng xuất hiện và đặc biệt là việc áp dụng các quy định về giãn cách xã hội được thực hiện triệt để trong tháng 4 năm 2020.

Giảm lực lượng lao động mạnh nhất từ trước đến nay

Tác động mạnh mẽ đến lao động nữ, giảm cung ứng thị trường lao động.

Giảm lao động có việc làm, tăng lao động phi chính thức

Đây là năm đầu tiên sau 5 năm xuất hiện mức giảm của thu nhập bình quân, cho thấy ảnh hưởng của covid lên thị trường lao động đã tác động tiêu cực đến thu nhập bình quân của người lao động.

ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM HẬU COVID

Về phía Nhà nước

+ Chính phủ chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động tiếp cận dễ dàng hơn với các gói cứu trợ nhằm hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn này và phát triển trở lại.

+ Sở Lao Động Và Thương Binh Xã Hội cần phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tại thành phố/ tỉnh thành mình, cùng với các doanh nghiệp có số  lao động mất việc làm lớn sẽ tiến hành tổ chức tư vấn, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngay lập tức nhằm giúp người lao động có thể có một khoản cung ứng nhỏ cho đời sống trong lúc chưa tìm được công việc mới. Ngoài ra, sở nên khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia sâu vào đào tạo, đào tạo lại cho người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp để kịp thời cung cấp lực lượng lao động trở lại hậu dịch Covid-19. Đồng thời sở cũng nên kết nối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các hiệp hội lao động, hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, trung tâm dịch vụ việc làm để xác định nhu cầu đào tạo và triển khai đào tạo.

Không những thế. để có thể giúp cho người có nhu cầu tìm việc làm và các công ty có nhu cầu tuyển dụng có thể gặp được nhau thì Sở Lao Động Và Thương Binh Xã Hội nên đẩy mạnh hệ thống thông tin thị trường lao động online trên các website, fanpage và tư vấn trực tuyến. Hơn nữa, sở cũng có thể lập kế hoạch cho các ngày hội việc làm, xây dựng sàn lao động công nghệ thông tin.

Về phía Doanh nghiệp: Chủ động giảm thậm chí là làm việc không có lợi nhuận để tạo việc làm và giữ chân người lao động trong giai đoạn khó khăn trước mắt. Bên cạnh đó cần phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng, không phụ thuộc và một nguồn xuất khẩu đa dạng hóa phương thức kinh doanh và áp dụng lợi thế của công nghệ 4.0.

Về phía người lao động
Cùng với doanh nghiệp xác định về giãn giảm lương để cung với doanh nghiệp vực dậy trong giai đoạn khó khăn. Nghiêm túc tham gia các khóa học về nâng cao chuyên môn và chiêu sâu để nâng cao hiệu quả lao động nhằm hạn chế ảnh hưởng của đại dịch và các khó khăn trong tương lai.

Ngoài những biện pháp ở trên không có biện pháp nào có thể tốt hơn hết là mỗi người chúng ta hãy cùng nhau ý thức chấp hành và chủ động phòng chống dịch, để dịch bệnh có thể sớm khắc phục và chúng ta sẽ có thể ổn định lại kinh tế và đời sống.

Đại dịch Covid-19 đã lan rộng và gây ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ thế giới. Việt Nam với sự bùng phát dịch tại 2 thành phố lớn vào khoảng đầu tháng 3 năm 2020 đã khiến hoạt động kinh tế của cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng loạt các doanh nghiệp rơi vào tình trạng bắt buộc phải cho người lao động nghỉ việc vì không đủ khả năng chi trả tiền công khi toàn bộ các nhà máy, phân xưởng phải dừng hoạt động trong thời gian cách ly toàn xã hội trên cả nước. Đối với những loại hình công ty tư nhân hoạt động ở các lĩnh vực khác thì người lao động cũng phải nghỉ việc không lương hoặc bị giảm lương trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã có những kết quả tốt trong công tác phòng chống dịch. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát giúp người lao động nhanh chóng được quay trở lại làm việc. Bên cạnh đó, Nhà Nước cũng tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp tạo dòng tiền thanh toán cho người lao động và đồng thời giúp những người lao động bị mất việc làm tìm được các công việc mới thông qua các chương trình, chính sách  của Chính phủ. Hơn nữa, Sở Lao Động Và Thương Binh Xã Hội cũng có thể  phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tại tỉnh thành mình, các trung tâm dạy nghề, ban truyền thông để giúp người lao động có cơ hội để tiếp cận công việc phù hợp với mình.  

Có thể khẳng định, cách thức hỗ trợ thị trường, nền kinh tế qua chính sách tiền tệ thệ hiện sự kịp thời, sát với diễn biến của thị trường. Sau khi đưa ra các giải pháp quan trọng hỗ trợ như hoãn, giãn, cơ cấu lại nợ cùng với đưa ra các gói tín dụng quy mô lớn... giúp DN giảm bớt gánh nặng nợ nần, cầm cự trong giai đoạn khó khăn, thì đến thời điểm này, khi các cơ hội sản xuất kinh doanh dần mở ra, NHNN tiếp tục giảm lãi suất điều hành tạo mặt bằng lãi suất cho vay thấp hơn. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với DN, nền kinh tế. Việc hạ lãi suất chung cũng như tiếp tục gia tăng các gói tín dụng ưu đãi của ngân hàng thương mại chắc chắn có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình dần hồi phục và có thể tạo sức bật cho nền kinh tế thời gian tới..
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